
 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE (Từ ngày 30/3/2020 đến 04/4/2020) 

 

STT 

 

NGÀY 

 

KHỐI 1 

 

KHỐI 2 

 

KHỐI 3 

 

KHỐI 4 

 

KHỐI 5 

1 

 

Thứ hai 

30/3/2020 

 

HỌC VẦN: BÀI 89:  

iêp, ươp 

 

TẬP ĐỌC: Một trí khôn 

hơn trăm trí khôn 

 

TĐ - KC: Nhà bác học và 

bà cụ 

 

LTVC: Chủ ngữ trong câu 

kể Ai thế nào? 

 

  KHOA HỌC: Âm thanh 

  TẬP ĐỌC: Tiếng rao đêm 

  

TOÁN: Hình hộp chữ nhật.     

Hình lập phương 

 

LTVC: Nối các vế câu ghép 

bằng quan hệ từ  

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ hai 

30/3/2020 

GVCN giải đáp thắc 

mắc 
GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

2 

 

Thứ ba 

31/3/2020 

 

TOÁN:  Giải toán có 

lời văn 

 

HỌC VẦN: BÀI 91:  

oa, oe 

 

TOÁN: Phép chia 

 

TOÁN 3: Luyện tập 

 

TOÁN: So sánh hai phân số 

cùng mẫu số 

 

TẬP ĐỌC: Sầu riêng 

 

KHOA HỌC: Sự lan truyền 

âm thanh 

 

 

ĐỊA LÍ: Các nước láng giềng 

của Việt Nam 

 

TOÁN: Diện tích xung quanh 

và diện tích toàn phần hình 

hộp chữ nhật 

 

LỊCH SỬ: Bến Tre đồng 

khởi 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ ba 

31/3/2020 

GVCN giải đáp thắc 

mắc 
GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 

 

 

 

 

3 

 

Thứ tư 

01/4/2020 

 

HỌC VẦN: BÀI 92: 

oai, oay 

 

MĨ THUẬT: Sáng 

tạo tranh với giấy bìa 

 

LISTENING: Unit 4: 

Plants and Animals - 

 

TẬP ĐỌC: Cò và Cuốc 

 

TOÁN: Bảng chia 2 

 

MĨ THUẬT: Sáng tạo 

tranh với giấy bìa 

 

LISTENING: Unit 4:  

 

TẬP ĐỌC: Cái cầu 

 

TOÁN: Hình tròn, tâm, 

đường kính, bán kính 

 

MĨ THUẬT: Sáng tạo tranh 

với giấy bìa 

 

 

 

TẬP ĐỌC: Chợ Tết 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

TLV: Luyện tập quan sát cây 

cối 

 

 

TOÁN: Diện tích xung quanh 

và diện tích toàn phần hình 

lập phương 

 

TẬP ĐỌC: Lập làng giữ biển 

 

KHOA HỌC: Sử dụng năng 

lượng chất đốt (tt) 



Reading 3: Animals 

Pages 40-44 

Then and now 

Lady Bird Johnson 

Pages 215 - 219 

 

LISTENING: Unit 4: 

Reading 2: Scientists and 

Crows 

Reading Strategy: 

Identifying Main Idea and 

Details 

Student Book Pages 221-

222 

 

LISTENING: Unit 3: 

Reading 3 – Page 172 

Academic Words 

 

 

LISTENING: Unit 8: 

In Kindergarten, Pages 53, 54 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ tư 

01/4/2020 

GVCN và GVTA giải 

đáp thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

 

 

4 

 

 

Thứ năm 

02/4/2020 

 

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

5 

 

Thứ sáu 

03/4/2020 

 

 

HỌC VẦN: BÀI 93:  

oan, oăn 

 

TOÁN: Xăng-ti-mét. 

Đo độ dài 

 

GRAMMAR:  

Time-Order Words 

Cornerstone 1B: 

Student Book - Pages 

36, 37 

 

 

 

 

LTVC: Từ ngữ về loài 

chim. Dấu chấm, dấu phẩy 

 

TOÁN: Một phần hai 

 

GRAMMAR:  

The Simple Past Tense 

(Irregular verbs) 

Cornerstone 2, Workbook 

Pages 97, 98 

 

 

 

 

 

LTVC: Từ ngữ về sáng tạo. 

Dấu phẩy, dấu chấm, chấm 

hỏi 

 

TOÁN: Nhân số có bốn chữ 

số với số có một chữ số 

 

GRAMMAR: Review:  

The Simple Past Tense 

(Irregular verbs) 

Cornerstone 3, Student 

Book Pages 226, 227, 

Workbook Page 134 

 

 

LTVC: MRVT Cái đẹp 

 

TOÁN: So sánh hai phân số 

khác mẫu số  

 

ĐỊA LÍ: Hoạt động sản xuất 

của người dân ở đồng bằng 

Nam Bộ  

 

GRAMMAR: Superlatives 

Cornerstone 4: Student Book 

Pages 226-227 

 

 

TOÁN: Luyện tập chung 

 

KHOA HỌC: Sử dụng năng 

lượng gió và năng lượng 

nước chảy 

 

LTVC: Nối các vế câu ghép 

bằng quan hệ từ 

 

GRAMMAR: 

Simple Past Tense (to be, 

can) 

English Time 5: Unit 8 

 

 

 

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ sáu 

03/4/2020 

GVCN và GVTA giải 

đáp thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

GVCN và GVTA giải đáp 

thắc mắc 

 

 

 

 

   

 

Thứ bảy 

04/4/2020 

TOÁN: Luyện tập 

 

HỌC VẦN: BÀI 94: 

oang, oăng: 

TOÁN: Luyện tập 

 

TLV: Đáp lời xin lỗi. Tả 

ngắn về loài chim 

 

 

TLV: Nói, viết về người lao 

động trí óc 

 

TOÁN: Luyện tập 

 

LỊCH SỬ: Trường học thời 

Hậu Lê 

TLV: Luyện tập miêu tả các 

bộ phận của cây cối 

 

TOÁN: Thể tích của một 

hình 

 

TLV: Ôn tập văn kể chuyện 



 

 

 

6 

 

 

 

KHOA HỌC: Âm thanh 

trong cuộc sống 

 

ĐỊA LÍ: Châu Âu 

 

  

Từ 15:00 – 16:00 

Thứ bảy 

04/4/2020 

GVCN giải đáp thắc 

mắc 
GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc GVCN giải đáp thắc mắc 


